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V/v hướng dẫn thống kê và Công nghệ thông tin năm 2015
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Quảng Bình, ngày 10  tháng 02 năm 2015



Kính gửi:  - Các Phòng nghiệp vụ trực thuộc VKSND tỉnh



        - VKSND các huyện, thị xã, thành phố

Thực hiện chương trình công tác số 318/VKS-TKTP ngày 27/01/2015 của Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin hướng dẫn một số nội dung trong công tác Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin năm  2015 như sau: 

I. Về công tác thống kê tội phạm
* Báo cáo bắt, tạm giữ, tạm giam và xử lý tuần: đây là báo cáo định kỳ, phải thực hiện thường xuyên hàng tuần nên các đơn vị cần tổng hợp được đầy đủ chính xác gửi về Phòng TKTP và CNTT VKS tỉnh qua hộp thư phongtktp@gmail.com (nếu mất điện các đơn vị báo cáo số liệu qua đường điện thoại). Sau 14 giờ ngày thứ 4 hàng tuần nếu đơn vị nào không có báo cáo, Phòng Thống kê tội phạm sẽ báo cáo lãnh đạo Viện là đơn vị không có báo cáo và Văn phòng VKSND tỉnh đưa vào thông báo tuần.
*BiÓu sè 02/2013: Thèng kª c«ng t¸c thùc hµnh quyÒn c«ng tè, kiÓm s¸t ®iÒu tra kiÓm s¸t xÐt xö s¬ thÈm c¸c vô ¸n h×nh sù

Lưu ý: Ở phần I Giai đoạn điều tra; Dòng 13 Số vụ án CQĐT ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự (hầu như các đơn vị chưa thống kê hết số liệu vào tiêu chí này); Dßng 17/18 (Sè vô ¸n/bÞ can VKS yªu cÇu CQ§T khëi tè) đến cuối kỳ thống kê các đơn vị phải rà soát lại số liệu rồi cập nhật đầy đủ vào tiêu chí này; Dßng 125 (Sè b¶n kiÕn nghÞ cña VKS yªu cÇu kh¾c phôc vi ph¹m trong ho¹t ®éng ®iÒu tra) và Dßng 166 (Sè b¶n kiÕn nghÞ cña VKS víi Toµ ¸n ND yªu cÇu kh¾c phôc VP trong ho¹t ®éng XXST) đề nghị các đơn vị quan tâm đến tiêu chí này. Vì, có nhiều đơn vị trong báo cáo tháng có ban hành kiến nghị nhưng trong thống kê lại không có số liệu dẫn đến chồng chéo, sai lệch.
- Dòng 60/61 (Số vụ án/bị can CQĐT tạm đình chỉ điều tra trong kỳ thống kê); Dòng 62/63 (Tổng số vụ án/bị can CQĐT tạm đình chỉ điều tra đến cuối kỳ thống kê) Án tạm đình chỉ ở giai đoạn điều tra các đơn vị cộng số án tồn của năm 2014 chuyển qua năm 2015 (Dòng 62,63).
(Công thức cộng: Dòng 62,63 - 39,41 + 60,61 = 62,93)
* Án chuyển truy tố theo thẩm quyền: (Để tránh sự chồng chéo của số liệu thống kê giữa hai cấp, đề nghị Phòng 1, 1A, 2 VKS tỉnh khi ra quyết định chuyển án, nếu chuyển vào ngày cuối kỳ thống kê nhưng khi cấp huyện nhận thụ lý vào ngày đầu của kỳ thống kê kế tiếp). Những trường hợp này yêu cầu Phòng 1, 1A, 2 VKS tỉnh khi làm báo cáo số liệu thống kê (nên chuyển vụ án đó qua kỳ thống kê kế tiếp để cho khớp số liệu với cấp huyện) 
* Biểu số 06/2013 Thống kê công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi  hành án hình sự

Lưu ý: Dßng 6 (Sè ng­êi tr¶ tù do): Đến nay một số đơn vị còn thắc mắc những trường hợp người bị tạm giữ đã khởi tố bị can (Áp dụng biện pháp ngăn chặn khác) không biết điền vào tiêu chí nào? Trường hợp này Phòng TKTP và CNTT VKS tỉnh đã sao gửi công văn số 221/VKSTC-TKTP ngày 24/01/2014 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn một số nội dung về thực hiện biểu mẫu thống kê mới để các đơn vị thực hiện. 

- Dßng 113 (Sè ng­êi chÊp hµnh ¸n ch​­a ra Q§ THA kú tr​­íc chuyÓn qua): Thèng kª nh÷ng ng­êi bÞ Tßa ¸n tuyªn ph¹t h×nh ph¹t chÝnh lµ: “c¶i t¹o kh«ng giam gi÷, trôc xuÊt, tï cã thêi h¹n nh­ng ®­îc h­ëng ¸n treo, tï cã thêi h¹n, tï chung th©n” mµ b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh cña Tßa ¸n ®· cã hiÖu lùc ph¸p luËt nh­ng phải ra quyÕt ®Þnh thi hµnh ¸n cña kú thèng kª tr­íc chuyÓn qua. (Các đơn vị thống kê những trường hợp mà bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật phải ra quyết định thi hành án ở kỳ trước chuyển qua) 

 - Dßng 114 (Sè ng­êi chÊp hµnh ¸n trong kú ch­​a ra Q§ THA): Thèng kª nh÷ng ng­êi bÞ Tßa ¸n tuyªn ph¹t h×nh ph¹t chÝnh lµ: “C¶i t¹o kh«ng giam gi÷, trôc xuÊt, tï cã thêi h¹n nh­ng ®­îc h­ëng ¸n treo,  tï cã thêi h¹n, tï chung th©n” mµ b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh cña Tßa ¸n ®· cã hiÖu lùc ph¸p luËt trong kú thèng kª nh­ng phải ra quyÕt ®Þnh thi hµnh ¸n. (Các đơn vị thống kê những trường hợp mà bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật phải ra quyết định thi hành án ở trong kỳ thống kê) 
(Công thức cộng: D 113+114+115-116-117 = 118)
- Dòng 182 (Số lần kiểm sát UBND cấp xã, phường, thị trấn về quản lý án treo, CTKGG) Dòng này đề nghị các đơn vị cập nhật đầy đủ tránh sai lệch với báo cáo tháng.
Lưu ý: -  Đối với những trường hợp tạm giữ, tạm giam mà các đơn vị có số liệu chuyển đi nơi khác ở trong kỳ thống kê thì coi như (đã di lý) đơn vị tự điều chỉnh hạ số liệu xuống (tùy số cũ hoặc mới). 


  - Đối với Phòng 4 VKSND tỉnh khi phạm nhân ở Trại tạm giam Công an tỉnh hoặc Trại giam Đồng Sơn có phạm nhân chuyển trại hoặc trích xuất về nhà tạm giữ cấp huyện để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử (nếu trích xuất đi và nhập lại ở trong kỳ thống kê thì không tính số liệu vào báo cáo thống kê, nếu trích xuất ở trong kỳ thống kê nhưng đến cuối kỳ thống kê vẫn chưa nhập lại thì đơn vị tự điều chỉnh hạ số liệu xuống (hạ số cũ) đến kỳ thống kê kế tiếp nhập lại thì tăng số cũ lên; trường hợp chuyển trại khác để cải tạo thì hạ số liệu xuống). 

(Đề nghị các đơn vị không được tự ý xóa các tiêu chí trong biểu mẫu thống kê để điền các tiêu chí khác vào).
* Biểu số 10/2013 Thống kê công tác kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, HNGĐ, kinh doanh, thương mại, lao động theo thủ tục sơ thẩm
- Dòng 30 (Số vụ, việc Toà án ra quyết định tạm đình chỉ tính đến cuối kỳ thống kê) trường hợp này các đơn vị tính cả số vụ án tạm đình chỉ năm 2014 chuyển sang năm 2015. (Thống kê tất cả các vụ, việc Toà án đã ra quyết định tạm đình chỉ từ các kỳ thống kê trước cộng dồn lại đến thời điểm kết thúc kỳ thống kê này và các vụ, việc đó vẫn chưa được Toà án đưa ra để giải quyết tiếp. 
(Công thức cộng: Dòng 30 – 01(là những vụ án Tòa án đưa ra để giải quyết tiếp thống kê vào dòng này) + 29 = 30)
Ghi chú: Các vụ, việc xin ly hôn (ghi dòng 06); Tranh chấp về vay nợ...(ghi dòng 09).
- Dòng 24 (Số bản án, quyết định VKS đã kiểm sát); Dòng 25 (Số bản án, quyết định VKS phát hiện vi phạm); Hai dòng này đề nghị các đơn vị cập nhật đầy đủ số bản án, QĐ đã được kiểm sát và những BA,QĐ có vi phạm để tránh trường hợp số liệu kiểm sát bản án, QĐ ghi trong báo cáo tháng nhiều hơn so với thống kê tháng.
* Yêu cầu Phòng 1, 1A, 2, 3 trực thuộc VKSND tỉnh và các VKS các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc Quyết định số 564/QĐ-VKSTC-TKTP ngày 24/11/2014 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc áp dụng phần mềm Hệ thống thông tin quản lý và thống kê án hình sự trong ngành Kiểm sát nhân dân và các văn bản hướng dẫn của Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin. Chủ động bố trí lực lượng để nhập dữ liệu vào phần mềm chính xác, đầy đủ, kịp thời (ngay trong ngày ban hành quyết định tố tụng) để đảm bảo quản lý nhập dữ liệu đầy đủ, kịp thời. Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin hàng tháng đối chiếu với số liệu thống kê của các đơn vị để kiểm tra trong việc cập nhật dữ liệu, đảm bảo 100% các vụ án được nhập đầy đủ, kịp thời, chính xác.
Lưu ý: Để đảm bảo số liệu thống kê không sai lệch với báo cáo tháng, đề nghị Lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ VKSND tỉnh và VKSND các huyện, thị xã, thành phố khi ban hành báo cáo tháng của đơn vị mình phải dựa trên cơ sở lấy số liệu của thống kê tháng để ban hành tránh sự chồng chéo, sai lệch các số liệu, đối với những biểu mẫu thống kê tháng số cũ phải khớp với số tồn của tháng trước. 
II. Về ứng dụng công nghệ thông tin
1.Tiếp tục thực hiện theo quyết định số 872/QĐ-VKS ngày 27/5/2014 của Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Bình quy định các đơn vị mỗi tháng gửi ít nhất 02 tin, bài để đăng tải trên trang tin điện tử của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình. 

2. Quản lý khai thác, sử dụng hiệu quả thiết bị và phần mềm hiện có, nhất là phần mềm Hệ thống thông tin quản lý và thống kê án hình sự, phần mềm thống kê, phần mềm truyền file, đảm bảo 100% các đơn vị sử dụng phần mềm truyền file lên cấp trên.
3. Để thống nhất biển tên của các đơn vị để phục vụ Hội nghị trực tuyến đã có công văn số 4868/VKSTC-TKTP ngày 31/12/2014 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn đặt biển tên và tên các đơn vị như sau:
- Đặt biển tên đơn vị gần Camera để theo dõi theo quy định
Trên đây là những nội dung cơ bản hướng dẫn công tác thống kê và Công nghệ thông tin năm 2015. Yêu cầu Lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ trực thuộc VKS tỉnh và VKS các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc./.

	Nơi nhận:
- Đ/c: PVT - PTK  (để b/c);

- Như kính gửi; 
- Lưu VT-Phòng TKTP&CNTT.
	TL. VIỆN TRƯỞNG

 KT.TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG TKTP&CNTT
                                         Đã ký
   Trần Văn Thể


Vi dụ: VKSND HUYỆN LỆ THỦY
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